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THÀNH TÍCH NỔI BẬT TRONG NỬA ĐẦU TÀI KHÓA 2022 VÀ KẾ HOẠCH CHO 

NỬA CUỐI TÀI KHÓA 2022 

TỔNG QUAN THÀNH TÍCH NỬA ĐẦU TÀI KHÓA 2022 

 

Các dự án đã hoàn thành và các dự án đang triển khai, phân loại theo từng loại hình hợp tác (4/2022 

– 9/2022):  

● Vốn vay ODA: 25 dự án đang triển khai. 

● Hợp tác Kỹ thuật (HTKT): 1 dự án đã hoàn thành, 27 dự án đang triển khai (trong đó có 1 

dự án mới). 

● Viện trợ không hoàn lại: 1 dự án đã hoàn thành, 4 dự án đang triển khai 

● Chương trình do các doanh nghiệp tư nhân Nhật Bản đề xuất: 3 dự án đã hoàn thành, 69 

dự án đang triển khai (trong đó có 9 dự án mới).  

● Chương trình đối tác phát triển: 2 dự án đã hoàn thành, 33 dự án đang triển khai (trong đó 

có 2 dự án mới) 

● Chương trình phái cử tình nguyện viên: 9 Tình nguyện viên (TNV) mới được phái cử. Hiện 

có 25 TNV đang hoạt động.  

 

Các dự án mới từ tháng 4/2022 – tháng 9/2022 

 

Dự án vốn vay ODA                      Đơn vị (tỷ yên) 

 Tên dự án Ngày ký Hiệp 

định vốn vay 

ODA 

 

1 Dự án Phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu sử 

dụng vệ tinh quan sát trái đất (Giai đoạn 2) 

23/5/2022 18,871 

   ― 

 

 

Dự án HTKT                                         

 Tên dự án Ngày ký Biên 

bản thảo luận 

1 (SATREPS) Dự án đổi mới khoa học và công nghệ 

cao su thiên nhiên vì chu trình các bon toàn cầu  

19/5/2022 

 

   

 

 

  

Tháng 10/2022 
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KẾT QUẢ NỬA ĐẦU TÀI KHÓA 2022 & NHIỆM VỤ CHÍNH NỬA CUỐI TÀI KHÓA 2022 

 (1) Thúc đẩy tăng trưởng và tăng cường năng lực cạnh tranh  

1) Xây dựng cơ sở hạ tầng 

● Dự án Xây dựng đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh (Tuyến số 1: Bến 

Thành - Suối Tiên) [Dự án vốn vay ODA] [Dự án HTKT]  

➢ Dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị (metro) đầu tiên tại Tp.HCM, nối 

chợ Bến Thành ở trung tâm thành phố với khu vực Suối Tiên. Tính đến 

tháng 10/2022, công trình đã hoàn thành khoảng 90%. 

➢ Tháng 5/2022, đoàn tàu số 17, là đoàn tàu cuối cùng của tuyến metro số 1 

(mỗi đoàn tàu có 3 toa), đã được vận chuyển đến Việt Nam. Các toa tàu 

được sản xuất tại nhà máy ở Nhật Bản. Tháng 8/2022, lần đầu tiên tuyến 

metro số 1 vận hành thử nghiệm. 

➢ Cuối tháng 10/2022, Dự án sẽ cử 14 cán bộ từ cơ quan thực hiện phía Việt 

Nam sang đào tạo tại một nước thứ ba (Indonesia). 

 

➢ Khảo sát về chuyển đổi số cho giao thông công cộng tại Hà Nội [Khảo 

sát] Khảo sát nhằm mục đích thu thập và phân tích thông tin nhằm thúc 

đẩy phát triển hệ thống thẻ vé điện tử liên thông và chuyển đổi số cho giao 

thông công cộng tại  Hà Nội. Khảo sát dự kiến kết thúc vào giữa tháng 

11/2022. 

 

2) Phát triển nguồn nhân lực 

● Dự án Nâng cao năng lực đào tạo, nghiên cứu và quản trị đại học tại trường 

Đại học Việt Nhật [Dự án HTKT]  

➢ Chương trình Thạc sỹ: 75% học viên tốt nghiệp có việc làm (260 học viên 

tốt nghiệp Khóa 1 - 4 (tính cả khóa 5 đã tốt nghiệp vào tháng 7/2022 thì 

tổng số là 306 học viên). 16% tiếp tục học lên Tiến sỹ. 20% học viên hiện 

tại (trong tổng số 113 học viên) là người nước ngoài. 

➢ Chương trình cử nhân: 41 sinh viên Khóa 1 Chương trình cử nhân Khoa 

học và Kỹ thuật máy tính, 100 sinh viên Khóa 1-2 Chương trình cử nhân 

Nhật Bản học (tháng 9/2022). 

➢ Chuỗi bài giảng kỷ niệm chuyến thăm trường Đại học Việt Nhật của Thủ 

tướng Nhật Bản Suga Yoshihide: Từ tháng 8 - 12/2022, Trường tổ chức 

chuỗi bài giảng kỷ niệm chuyến thăm trường vào tháng 10/2020 của 

nguyên Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide. Ngày 24/8, ông Shimizu 

Akira - Trưởng Đại diện Văn phòng JICA Việt Nam đã có bài thuyết trình 

về ODA tại trường.   

 

 

● Dự án Phát triển nguồn nhân lực kinh doanh tại Viện Phát triển Nguồn Nhân 

lực Việt Nam - Nhật Bản (Viện VJCC) [Dự án HTKT]  
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➢ Từ tháng 10/2021, Dự án đã phối hợp với UBND thành phố Hà Nội tổ chức 

chương trình tập huấn cho các lãnh đạo doanh nghiệp nhỏ và vừa. Chương 

trình bế giảng vào tháng 2/2022. Chương trình tập huấn lần thứ 2 bắt đầu từ 

tháng 9/2022. 

➢ Do Nhật Bản đã nới lỏng việc đi lại giữa hai nước, các khóa đào tạo kinh 

doanh cao cấp (Keieijuku) tại Nhật Bản đã được mở lại. Từ tháng 8 đến 

tháng 9 đã có nhiều học viên Keieijuku được đào tạo tại Nhật Bản. Chương 

trình giao lưu kết nối kinh doanh giữa các doanh nghiệp Nhật Bản và Việt 

Nam đã có khoảng 100 doanh nghiệp Nhật Bản tham dự, mở ra cơ hội cho 

các doanh nghiệp gặp gỡ, trao đổi kinh doanh.  

➢ Bên cạnh Chương trình giao lưu, tháng 9/2022, đã có 15 cuộc đàm phán 

thương mại riêng lẻ với 8 doanh nghiệp Nhật Bản có trụ sở tại khu vực 

Chubu. 

➢ Tháng 9/2022, VJCC đã tổ chức lễ tốt nghiệp cho 82 học viên Chương trình 

Cử nhân Kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật Bản (JIB). 

 

● Dự án Nâng cấp Đại học Cần Thơ [Dự án vốn vay ODA] [Dự án HTKT]  

 

➢ Ngày 30/10, Dự án sẽ tổ chức lễ bàn giao hai tổ hợp phòng thí nghiệm 

nghiên cứu và phòng thí nghiệm công nghệ cao (tổng diện tích 55.000 m2) 

cho trường Đại học Cần Thơ. Hiện Dự án đang triển khai mua sắm các trang 

thiết bị phòng thí nghiệm, phân tích… Dự án đã triển khai 40 chương trình 

nghiên cứu chung với 9 trường đại học Nhật Bản. 35 giảng viên theo học 

chương trình Tiến sỹ và 9 học viên theo học chương trình Thạc sỹ tại Nhật 

Bản. 

➢ Dự án HTKT “Tăng cường liên kết và ứng dụng khoa học thúc đẩy phát 

triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu” 

đã bắt đầu triển khai từ tháng 4/2022 (Biên bản thảo luận - R/D đã được ký 

kết từ tháng 12/2021). Hiện nay, Đại học Cần Thơ đang hợp tác với 9 trường 

đại học Nhật Bản xây dựng kế hoạch đưa các kết quả nghiên cứu vào áp 

dụng thực tế. 

➢ Ngày 1/11, Diễn đàn Phát triển bền vững ĐBSCL 2022 sẽ được tổ chức. 

Trường Đại học Cần Thơ (CTU) đóng vai trò quan trọng trong chính sách 

ứng phó với biến đổi khí hậu ĐBSCL được Chính phủ giao tổ chức Diễn 

đàn này hàng năm. Các nhà nghiên cứu, các ban ngành trung ương và địa 

phương Việt Nam, các doanh nghiệp tư nhân, các nhà tài trợ, v.v... sẽ tham 

dự Diễn đàn. 

 

 

● Học bổng Phát triển nguồn Nhân lực Việt Nam – Nhật Bản (JDS) [Dự án Viện 

trợ không hoàn lại]  
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➢ JDS là Chương trình Học bổng toàn phần được JICA thực hiện liên tục từ 

năm 2000, mang đến cho các cán bộ, công chức, viên chức trẻ của Việt Nam 

cơ hội theo học các chương trình đào tạo Thạc sỹ và Tiến sỹ tại Nhật Bản. 

Tháng 12/2021, JICA đã ký kết với Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam Thỏa 

thuận Viện trợ (Grant Agreement) trị giá 654 triệu yên cho JDS 2021 (ký 

năm 2021).  

➢ Đợt tuyển sinh của JDS 2021 bắt đầu từ tháng 1/2022. Tổng cộng 25 học 

viên (trong đó 20 học viên Thạc sỹ và 5 học viên Tiến sỹ) đã lên đường sang 

Nhật Bản học tập từ tháng 8/2022. 

 

● JICA chair [Dự án hỗ trợ thành lập các khóa học nghiên cứu Nhật Bản]  

 

➢ Từ ngày 12-14/10/2022, Dự án sẽ mời ông Tsuruoka Koji, nguyên Đại sứ 

Nhật Bản tại Vương quốc Anh, thuyết trình về “Ngoại giao Nhật Bản thời 

hậu chiến” cho sinh viên, giảng viên và cán bộ nghiên cứu của Học viện 

Ngoại giao, Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á (Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội 

Việt Nam), Đại học Việt Nhật, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn 

(ĐHQG-HCM). Ngoài ra, Dự án sẽ tặng sách về nghiên cứu Nhật Bản cho 

Học viện Ngoại giao và Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG-

HCM). 

 

3) Thể chế kinh tế thị trường 

 

● Dự án Tăng cường năng lực của Cục Quản lý Giám sát Kế toán, Kiểm toán 

nhằm đẩy mạnh việc áp dụng Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế vào Việt 

Nam [Dự án HTKT]    

➢ Tháng 5/2022, JICA đã phối hợp với Cục Quản lý, Giám sát Kế toán, Kiểm 

toán (Bộ Tài chính) tổ chức “Diễn đàn trao đổi áp dụng Chuẩn mực Báo cáo 

Tài chính Quốc tế (IFRS) tại Việt Nam” lần thứ hai.  Hơn 500 đại biểu đến 

từ các công ty niêm yết tại Việt Nam, các ngành nghề kế toán và tài chính, 

đã tham gia Diễn đàn. Diễn đàn chia sẻ sự khác biệt giữa phương pháp 

nguyên tắc và phương pháp quy tắc, sự khác biệt giữa IFRS và VAS (Chuẩn 

mực Kế toán Việt Nam). Diễn đàn cũng mở ra cơ hội để các bên cùng thảo 

luận và giải đáp những vướng mắc trong quá trình triển khai áp dụng IFRS. 

● Dự án Hoàn thiện và nâng cao năng lực thực thi Luật Cạnh tranh [Dự án 

HTKT]   

➢ Tháng 5/2022, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Dự án đã phối hợp với Cục 

Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công Thương,  tổ chức Hội thảo 

“Thực thi các quy định về kiểm soát tập trung kinh tế theo pháp luật cạnh 

tranh Việt Nam” với sự tham gia của các cơ quan liên quan Việt Nam và 

doanh nghiệp Nhật Bản, chuyên gia JICA đã giới thiệu về quy trình thẩm 

định tập trung kinh tế tại Nhật Bản và nhấn mạnh về tầm quan trọng của 
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việc trao đổi thông tin giữa cơ quan cạnh tranh và doanh nghiệp trong quá 

trình thẩm định hồ sơ thông báo tập trung kinh tế. Dự án sẽ tiếp tục triển 

khai các hoạt động góp phần thực thi hiệu quả Luật cạnh tranh. 

 

4) Nông nghiệp 

● Cố vấn Thúc đẩy hợp tác nông nghiệp [Cử chuyên gia HTKT]    

➢ JICA đã cử chuyên gia sang làm việc tại Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Nông 

nghiệp và PTNT nhằm hỗ trợ xây dựng chính sách phát triển nông nghiệp 

và nông thôn Việt Nam từ tháng 5/2022. Chuyên gia đang triển khai các 

hoạt động nhằm tăng cường chuỗi giá trị thực phẩm thông qua hợp tác công 

tư. 

 

● Cố vấn về Nông nghiệp tổng hợp và phát triển nông thôn và Đối tác công tư  

[Cử chuyên gia HTKT]  

 

➢ Ngày 15/7/2022, Bộ phận xúc tiến đầu tư nông nghiệp Nhật Bản thuộc Vụ 

Hợp tác Quốc tế, Bộ Nông nghiệp và PTNT, đã tổ chức hội thảo về Hệ 

thống lưu trữ hồ sơ hiệu quả trong nông nghiệp, giới thiệu về dịch vụ lưu 

trữ hồ sơ kỹ thuật số của doanh nghiệp Nhật Bản. Hội thảo có sự tham dự 

của khoảng 110 đại biểu đến từ các cơ quan, ban ngành liên quan, các cán 

bộ khuyến nông và nông dân địa phương. Các đại biểu tham dự đã trao đổi 

về canh tác cây trồng an toàn. 

 

● Cố vấn phát triển chuỗi giá trị trong lĩnh vực nông nghiệp tại tỉnh Nghệ An 

[Cử chuyên gia HTKT]  

➢ Ngày 18/8/2022, tại thành phố Vinh, JICA đã phối hợp Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An tổ chức sự kiện Kết nối doanh nghiệp 

Việt Nam-Nhật Bản. Tham dự sự kiện có 180 đại biểu đến từ các cơ quan, 

ban, ngành của tỉnh Nghệ An, nhiều doanh nghiệp Nhật Bản, Việt Nam và 

các hợp tác xã nông nghiệp. Các đại biểu tham dự đã trao đổi thông tin và 

tham quan gian hàng giới thiệu sản phẩm/ dịch vụ của các doanh nghiệp địa 

phương. Sự kiện đã giới thiệu hoạt động của Diễn đàn thị trường nông 

nghiệp (AMPF) được triển khai với sự hỗ trợ của cố vấn JICA về  phát triển 

chuỗi giá trị thực phẩm Nghệ An, và hoạt động của Bộ phận xúc tiến đầu tư 

nông nghiệp Nhật Bản (ABJD) do cố vấn JICA về Nông nghiệp tổng hợp 

và phát triển nông thôn và Đối tác công tư hỗ trợ. 

 

● Dự án Tăng cường chuỗi giá trị cây trồng an toàn tại các tỉnh phía Bắc Việt 

Nam [Dự án HTKT]  

➢ Dự án bắt đầu triển khai thực hiện từ tháng 5/2022. Dự án đang tiến hành 

khảo sát cơ bản và lựa chọn các hợp tác xã nông nghiệp mục tiêu tại 1 thành 

phố và 6 tỉnh phía Bắc. 
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● Dự án cơ sở hạ tầng 11 tỉnh phía Bắc [Dự án vốn vay ODA]    

 

➢ Ngày 27/8/2022, tại Lào Cai đã diễn ra lễ ký kết Biên bản ghi nhớ cho Dự 

án cơ sở hạ tầng 11 tỉnh phía Bắc. Dự án nhằm mục tiêu phát triển cơ sở hạ 

tầng bao gồm hệ thống tưới tiêu nhằm thúc đẩy phát triển nông nghiệp và 

cải thiện sinh kế của đồng bào dân tộc thiểu số khu vực phía Bắc. 

 

 

5) Hỗ trợ thúc đẩy các ngành công nghiệp phụ trợ 

 

● Dự án Thúc đẩy doanh nghiệp nhỏ và vừa và phát triển ngành công nghiệp 

[Dự án HTKT]   

➢ Từ tháng 3-9/2022, Dự án đã phối hợp với Cục Phát triển doanh nghiệp và 

Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phía Bắc và Nam thuộc Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư tổ chức các khóa đào tạo (khóa cơ bản, ứng dụng, thực 

tiễn) dành cho chuyên gia tư vấn về doanh nghiệp khởi nghiệp/dự án mới 

với 64 đại biểu tham gia. Dự án tiếp tục đào tạo chuyên gia tư vấn nhằm 

mục tiêu mở rộng mạng lưới đăng ký tư vấn viên do Cục Phát triển doanh 

nghiệp quản lý. 

➢ Từ tháng 4-9/2022, Dự án đã tổ chức 4 hội thảo về nâng cao năng suất với 

tổng số 310 người tham gia, 2 chuyến tham quan nhà máy cho các nhà quản 

lý và chuyên gia tư vấn doanh nghiệp nhỏ và vừa với sự tham gia của 80 đại 

biểu. Chuyên gia Nhật Bản và cố vấn kỹ thuật Việt Nam đang triển khai các 

hỗ trợ cải tiến quản lý sản xuất cho 15 công ty Việt Nam. 

 

(2) Hỗ trợ các đối tượng dễ bị tổn thương 

1) Y tế 

● Dự án Nâng cao năng lực cho hệ thống phòng xét nghiệm y tế về an toàn sinh 

học và xét nghiệm tác nhân gây bệnh truyền nhiễm nguy hiểm tại Việt Nam, 

Lào, Campuchia [Dự án HTKT]    

➢ Nhằm tăng cường hợp tác với các nước lân cận trong kiểm soát bệnh truyền 

nhiễm, tháng 6/2022, Dự án đã tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về tình 

hình ứng phó với đại dịch COVID-19 và hệ thống xét nghiệm giữa 3 nước 

Việt Nam, Lào, Campuchia. Đồng thời trong nửa cuối năm 2022, dự án 

đang tiến hành phối hợp với các viện nghiên cứu các bệnh truyền nhiễm tại 

3 quốc gia để thử nghiệm Ngoại kiểm (EQA) các xét nghiệm liên quan tới 

vi rút SARS-CoV-2. 
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● Dự án thiết lập hệ thống phản hồi thông tin từ phòng xét nghiệm tới người 

bệnh vì một chương trình thuốc kháng vi rút (ARV) bền vững và ngăn ngừa 

nhiễm HIV mới tại Việt Nam [Dự án HTKT]   

➢ Tháng 9/2022, nhằm hỗ trợ Bệnh viên Bạch mai tiếp tục ứng phó với đại 

dịch COVID-19, JICA đã tiến hành đấu thầu và bàn giao các thiết bị y tế 

nằm trong gói hỗ trợ có tổng trị giá 70 triệu yên cho Bệnh viện Bạch Mai 

như: Máy theo dõi bệnh nhân đa chỉ số, Bơm tiêm, Máy điện tim 6 kênh… 

 

● Cố vấn Chính sách Bộ Y tế [Chuyên gia đơn lẻ]   

➢ Chuyên gia đã tổ chức triển khai khóa đào tạo tại Nhật Bản cho các cán bộ 

cấp cao Bộ Y tế về quản lý trang thiết bị y tế. Vào tháng 8/2022, đoàn công 

tác đã làm việc với Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản, Cơ quan Quản 

lý Dược phẩm và Thiết bị Y tế (PMDA) về các nội dung liên quan tới quy 

định pháp luật và hệ thống quản lý của Nhật Bản về trang thiết bị y tế. 

 

 

● Chương trình đào tạo lãnh đạo toàn cầu về đối phó với bệnh truyền nhiễm 

nhằm tăng cường năng lực ứng phó với các nguy cơ về sức khỏe [Đào tạo dài 

hạn]    

➢ Trong tháng 9 và 10/2022, 3 cán bộ từ 3 Viện Nghiên cứu Bệnh truyền 

nhiễm của Việt Nam đã hoàn tất thủ tục nhập cảnh và tiến hành nhập học 

tại Nhật Bản. Ba cán bộ hiện đang tham gia khóa đào tạo theo chương trình 

học bổng Tiến sĩ của JICA tại hai trường Đại học Hokkaido và Đại học 

Nagasaki. 

 

 

2) Biến đổi khí hậu – Phòng chống thiên tai – Cải thiện môi trường 

◇Biến đổi khí hậu 

● Dự án Hỗ trợ lập kế hoạch và thực hiện Đóng góp do Quốc gia tự quyết định 

(NDC) [Dự án HTKT]  

➢ Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) phối hợp với Cục Biến đổi khí 

hậu Bộ Tài nguyên và Môi trường (Bộ TNMT), Liên đoàn Thương mại và 

Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã tổ chức Hội thảo Thúc đẩy sự tham gia 

của Doanh nghiệp trong lộ trình thực hiện Đóng góp do quốc gia tự quyết 

định và Mục tiêu phát thải ròng bằng không tại TP HCM vào ngày 

30/6/2022 với sự tham gia của khu vực tư nhân. Hội thảo nhằm mục tiêu 

thúc đẩy khu vực tư nhân tham gia ứng phó với biến đổi khí hậu.   

 

● Khảo sát thu thập số liệu về mạng lưới giao thông vận tải vùng Đồng bằng 

sông Cửu Long [Khảo sát]     
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➢ Khảo sát thu thập số liệu về mạng lưới giao thông vùng Đồng bằng sông 

Cửu Long (ĐBSCL) nhằm rà soát và đưa ra các dự án tiềm năng sử dụng 

nguồn vốn ODA góp phần phát triển kinh tế vùng ĐBSCL. Khảo sát thực 

hiện từ tháng 1/2022 đến tháng 2/2023. 

➢ Đóng góp tích cực vào việc thực hiện thành công Quy hoạch vùng ĐBSCL 

thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến 2050.  

 

 

● Dự án Phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu sử dụng vệ tinh quan sát 

trái đất (Giai đoạn 2) [Dự án vốn vay ODA]     

➢ Tháng 5/2022, JICA đã ký với Chính phủ Việt Nam Hiệp định vốn vay ODA 

trị giá 18,871 tỉ yên. Khoản vay ODA cho Giai đoạn 1 trị giá 7,227 tỉ yên đã 

được phê duyệt vào tháng 11/2011, và Hiệp định vốn vay lần này là cho 

khoản vay ODA Giai đoạn 2. 

➢ Dự án sẽ cung cấp trang thiết bị cần thiết cho hoạt động phát triển và sử dụng 

vệ tinh quan sát trái đất tại Hòa Lạc, Hà Nội, đẩy mạnh việc sử dụng dữ liệu 

thu được từ vệ tinh, đồng thời hỗ trợ nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ 

vận hành và bảo trì các thiết bị. Thông qua những hỗ trợ này, dự án sẽ góp 

phần giảm nhẹ rủi ro thiên tai tại Việt Nam với việc tăng cường các biện 

pháp đối phó với thiên tai và lập các kế hoạch ứng phó với các thảm họa 

thiên tai và biến đổi khí hậu. 

➢ Điều khoản đặc biệt dành cho Đối tác kinh tế (STEP) được áp dụng cho 

khoản vay ODA cho dự án này. Dự án sẽ áp dụng công nghệ vệ tinh radar 

khẩu độ tổng hợp của Nhật Bản có giá thành thấp, hiệu suất cao, kích thước  

nhỏ gọn, chi phí thấp và có thể chuyển giao ảnh vệ tinh trong thời gian 

ngắn. Công nghệ này sẽ góp phần vào việc phát triển hệ thống vận hành và 

vệ tinh được trang bị trong dự án cùng với hoạt động phóng vệ tinh quan sát 

trái đất.   

  ◇Phòng chống thiên tai 

● Dự án Nâng cao năng lực cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và 

cứu nạn cứu hộ [Dự án vốn vay ODA] [Dự án HTKT]   

➢ Tháng 3/2022, JICA đã cử đoàn công tác khảo sát lập kế hoạch cơ sở sang 

công tác tại Việt Nam. Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu 

hộ (PCCC và CNCH - Bộ Công an) và đoàn công tác đã thống nhất khung 

thiết kế cơ bản thực hiện dự án. Đồng thời, liên quan đến công tác đào tạo 

phát triển nguồn nhân lực, Dự án  dự kiến cử chuyên gia dài hạn vào tháng 

1/2023 và dự kiến bắt đầu triển khai các hoạt động vào tháng 1/2024. 

 

 

● Viện trợ không hoàn lại nhằm giảm nhẹ thiệt hại do lũ lụt tại miền Trung, 

nơi thường xuyên gánh chịu các thiệt hại do lũ    

https://laodong.vn/tags/oda-103824.ldo
https://laodong.vn/cong-nghe/sap-phong-ve-tinh-quan-sat-trai-dat-lotusat-1-530836.ldo
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JICA đang triển khai Dự án “Vận hành hồ chứa trong tình huống khẩn cấp 

và Quản lý lũ hiệu quả bằng Hệ thống thông tin quản lý thiên tai toàn diện” 

tại một số tỉnh trong đó có Thừa Thiên Huế. 

◇Cải thiện môi trường 

● Cố vấn Quản lý Môi trường [Cử chuyên gia HTKT]         

➢ JICA đã cử chuyên gia sang công tác tại Bộ Tài nguyên và Môi trường từ 

tháng 6/2022 nhằm thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản trong lĩnh 

vực quản lý môi trường, tăng cường năng lực và tư vấn chính sách liên quan 

đến xây dựng các quy định thực thi chi tiết Luật Bảo vệ Môi trường của 

Việt Nam. 

 

● (SATREPS) 1 Dự án thiết lập hệ thống quản lý phế thải xây dựng hiệu quả 

nhằm kiểm soát ô nhiễm môi trường và tăng cường khả năng chế tạo các loại 

vật liệu mới từ phế thải xây dựng tái chế ở Việt Nam [Dự án HTKT]  

➢ Các chuyên gia Việt Nam và Nhật Bản đã cùng phối hợp viết và đăng 1 bài 

báo khoa học với chủ đề “Nghiên cứu về tính chất cơ học và thủy lực của 

bê tông sử dụng phế thải phá dỡ xây dựng CDW gồm bê tông và khối xây, 

đánh giá độ vỡ của các cốt liệu khi sử dụng làm móng đường ở Việt Nam”2. 

Bài báo được đăng tải bởi tạp chí khoa học uy tín MDPI - Viện xuất bản kỹ 

thuật số Đa ngành.  

➢ Dự án đã giới thiệu công nghệ tái chế phế thải do Dự án phát triển tại “Hội 

thảo và triển lãm về giải pháp, công nghệ xử lý chất thải đảm bảo phát triển 

bền vững các đô thị tại Việt Nam” được tổ chức tại Đà Nẵng vào tháng 

8/2022.  

 

● (SATREPS) Dự án đổi mới khoa học và công nghệ cao su thiên nhiên cho chu 

trình các-bon toàn cầu [Dự án HTKT]          

➢ Tháng 5/2022, JICA và trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã ký kết Biên 

bản thảo luận (R/D) Dự án HTKT “Đổi mới khoa học và công nghệ cao su 

thiên nhiên cho chu trình các-bon toàn cầu”. 

➢ Dự án nhằm mục tiêu thiết lập một nền tảng công nghiệp giúp đẩy mạnh 

việc sử dụng cao su thiên nhiên như một hoạt động khai thác các nguồn tài 

nguyên sinh học bền vững. Dự án đóng góp vào mục tiêu phát thải ròng 

bằng “0” của Việt Nam. 

 

 
 
1  Chương trình Hợp tác nghiên cứu Khoa học và Công nghệ phát triển bền vững 

(SATREPS: Science and Technology Research Partnership for Sustainable Development) 
2 “Mechanical and hydraulic properties of recycled concrete aggregates mixed with clay brick aggregates and particle breakage 

characteristics for unbound road base and subbase materials in Vietnam” , Sustainability 2022, Volume 14  

https://www.mdpi.com/2071-1050/14/8/4854 

https://www.mdpi.com/2071-1050/14/8/4854
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3) Vấn đề giới và phòng chống mua bán người 

● Dự án tăng cường mạng lưới khu vực sông Mekong trong phòng chống mua  

bán người (Dự án đang thực hiện tại Thái Lan) [Dự án HTKT]      

➢ Tháng 8/2022 đã diễn ra hội thảo trực tuyến các nước tiểu vùng sông 

Mekong với sự góp mặt của 7 đại biểu Việt Nam. Hội thảo chia sẻ thông tin 

về các thách thức và biện pháp đối phó với nạn buôn bán người trong đại 

dịch COVID-19. 

 

(3) Tăng cường quản trị nhà nước 

● Chương trình Đào tạo tăng cường năng lực cho Cảnh sát biển Việt Nam [Dự 

án HTKT]       

Tháng 8/2022, JICA đã phối hợp với Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản 

tổ chức khóa đào tạo trực tiếp lần đầu tiên cho Cảnh sát biển Việt Nam tại 

Trung tâm huấn luyện của Cảnh sát biển tại Phú Quốc với các bài giảng và 

bài thực hành về “Dự đoán trôi dạt” và “Thực thi pháp luật trên biển”.  

Khóa đào tạo tại Nhật Bản dự kiến sẽ được tổ chức vào khoảng tháng 2 - 

3/2023.  

● Dự án đào tạo bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là cấp chiến 

lược [Dự án HTKT]     

➢ Khóa đào tạo trung hạn trong vòng 3 tháng sẽ được tổ chức tại Nhật Bản từ 

tháng 10/2022. Dự án nhằm mục tiêu hỗ trợ đào tạo bồi dưỡng thế hệ lãnh 

đạo kế cận của Việt Nam, đề xuất tư vấn chính sách theo từng vấn đề cụ thể, 

kết nối giữa các bên liên quan của Nhật Bản và Việt Nam. 

 

● Dự án Hỗ trợ cải cách kỹ thuật thi tuyển công chức Việt Nam [Dự án HTKT]  

➢ JICA đã cử chuyên gia dài hạn đến làm việc tại Bộ Nội vụ từ tháng 1/2022. 

Dự án nhằm mục tiêu cải thiện và nâng cao chất lượng thi tuyển công chức, 

tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của Chính phủ Việt Nam. Dự án sẽ tổ 

chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về tổ chức và kỹ thuật thi tuyển công 

chức của Nhật Bản vào tháng 10/2022. 

 

● Dự án Hỗ trợ nâng cao nhận thức, kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin và năng 

lực thực thi pháp luật về an toàn thông tin tại Việt Nam [Dự án HTKT]   

 

➢  Dự án góp phần nâng cao năng lực của các cán bộ Cục An toàn thông tin, 

Bộ Thông tin và Truyền thông, thông qua các khóa đào tạo, cung cấp trang 

thiết bị phục vụ công tác tăng cường an toàn thông tin (ATTT), tổ chức hội 

thảo về các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức về ATTT. Dự án đã kết 

thúc vào tháng 6/2022. 

  

https://www.jica.go.jp/english/news/press/2018/180920_03.html
https://www.jica.go.jp/english/news/press/2018/180920_03.html
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 (4) Chương trình hợp tác đối tác (Hợp tác có sự tham gia của người dân) 

1) Dự án do doanh nghiệp tư nhân Nhật Bản đề xuất 

● Khảo sát cơ bản về cải thiện dinh dưỡng bà mẹ và trẻ em và giảm thiểu các 

bệnh hiểm nghèo bằng trứng axit folic    

➢ Khảo sát kết thúc vào tháng 5/2022. Hợp tác nhằm hướng tới mục tiêu cải 

thiện dinh dưỡng tại Việt Nam và giảm thiểu các bệnh hiểm nghèo thông 

qua tạo kênh phân phối loại trứng có hàm lượng axit folic cao và thực phẩm 

sản xuất từ gia cầm của Công ty Pharma Foods International Co., Ltd.. 

Trong thời gian tới, công ty sẽ lựa chọn đối tác triển khai hoạt động kinh 

doanh tại Việt Nam. 

 

● Khảo sát tính khả thi dự án sử dụng dịch vụ phục hồi chức năng   

 

➢ Khảo sát kết thúc vào tháng 5/2022. Khảo sát về việc sử dụng dịch vụ chăm 

sóc hỗ trợ tự lập phục hồi chức năng. Với việc triển khai dịch vụ chăm sóc 

ngoại trú phục hồi chức năng, chăm sóc hỗ trợ tự lập… mà trọng tâm là 

“Cải thiện khả năng đi lại” và “Chăm sóc hỗ trợ tự lập các hoạt động sinh 

hoạt hàng ngày”, ví dụ như phương pháp phục hồi chức năng sử dụng máy 

tập đặc biệt, chương trình đi bộ, chăm sóc cấp đủ nước, chăm sóc cải thiện 

chức năng nhận thức…, hợp tác nhằm mục tiêu góp phần giải quyết các vấn 

đề liên quan đến già hóa dân số ở Việt Nam như: chi phí y tế tăng cao, thiếu 

các dịch vụ phục hồi chức năng, tốc độ già hóa dân số nhanh… 

➢ Viện dưỡng lão chăm sóc hỗ trợ tự lập đầu tiên của Việt Nam sẽ được khai 

trương tại Hà Nội vào tháng 9/2022. 

 

● Khảo sát tính khả thi dự án sử dụng dịch vụ chăm sóc y tế dự phòng ngoại trú  

➢ Khảo sát kết thúc vào tháng 6/2022. Nhu cầu chăm sóc y tế tại Việt Nam 

tăng cao cùng với tốc độ già hóa dân số, khảo sát nhằm nghiên cứu tính khả 

thi dự án sử dụng dịch vụ chăm sóc y tế phục hồi chức năng ngoại trú tiến 

tới chăm sóc hỗ trợ tự lập, hạn chế tiến triển chăm sóc điều dưỡng lâu dài. 

Hợp tác nhằm mục tiêu thiết lập dịch vụ chăm sóc y tế dự phòng, cải thiện 

hệ thống chăm sóc điều dưỡng bằng hình thức kinh doanh FC. Hợp tác nhằm 

mục tiêu triển khai kinh doanh loại hình dịch vụ này tại Việt Nam trong thời 

gian tới. 

 

 

2) Chương trình Đối tác Phát triển 

● Dự án Hỗ trợ nâng cao năng lực PCCC thông qua sử dụng phương thức quản 

lý diễn tập liên kết, phối hợp giữa các đơn vị, tổ chức tại thành phố Hải Phòng 

(Đại học Tp. Kitakyushu)     
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➢ Dự án triển khai các hoạt động như xây dựng kế hoạch, xây dựng tài liệu 

quản lý diễn tập, tổ chức điều phối nhiều chương trình tập huấn đào tạo cho 

cán bộ lực lượng cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ, hỗ trợ nâng cao năng 

lực PCCC thông qua sử dụng phương thức quản lý diễn tập liên kết, phối 

hợp giữa các đơn vị, tổ chức tại thành phố Hải Phòng. Dự án đã kết thúc vào 

tháng 8/2022. 

 

● Dự án thí điểm xây dựng hệ thống hỗ trợ việc làm tại Việt Nam cho thực tập 

sinh phát huy được kỹ năng xây dựng đã được đào tạo tại Nhật Bản (Tổ chức 

Đổi mới Nguồn nhân lực Quốc tế - iforce)  

➢ Dự án được triển khai từ tháng 4/2022. Dự án phối hợp với Viện Công 

nghệ cao Việt - Nhật (VJIAT), trường Đại học Xây dựng Hà Nội thí điểm 

xây dựng hệ thống hỗ trợ việc làm tại Việt Nam cho thực tập sinh phát huy 

được kỹ năng xây dựng đã được đào tạo tại Nhật Bản. 

3) Tình nguyện viên 

● Phái cử Tình nguyện viên (TNV) JICA mới      

➢ Có 9 TNV mới đã được phái cử đến Việt Nam, ở các ngành nghề như: Giảng 

dạy tiếng Nhật (2 TNV), Hoạt động trị liệu (1 TNV), Vật lý trị liệu (1 TNV), 

Ngôn ngữ trị liệu (1 TNV), Giáo dục đặc biệt (1 TNV), Phát triển cộng đồng 

(1 TNV), Du lịch (1 TNV), Trồng rau (1 TNV). Hiện tại, tổng số 25 TNV 

đang hoạt động tại Việt Nam. Trong tháng 10, JICA sẽ tiếp tục phái cử thêm 

10 TNV mới. 

➢ Việt Nam là một trong những quốc gia được phái cử nhiều TNV nhất kể từ 

sau đại dịch COVID-19. 

 

 (5) Các hợp tác khác (Khảo sát…) 

● Hoạt động tiếp nối Chương trình Hợp tác Bảo tồn Khu phố cổ Hội An [Hoạt 

động tiếp nối]     

➢ JICA hiện đang triển khai hỗ trợ kỹ thuật cho “Dự án tu bổ di tích Chùa 

Cầu”. Đây là một trong những hoạt động tiếp nối của Chương trình Hợp tác 

Bảo tồn Khu phố cổ Hội An. “Dự án tu bổ di tích Chùa Cầu” là Dự án của 

thành phố Hội An và tỉnh Quảng Nam tự chủ thực hiện. 

➢ Từ tháng 8/2022 đến cuối năm 2023, JICA dự kiến sẽ phái cử các chuyên 

gia Nhật Bản trong lĩnh vực tu bổ, kế hoạch thi công, giám sát thi công và 

và tình nguyện viên Nhật Bản để hỗ trợ kỹ thuật cho Dự án này. 

➢ Tháng 8/2022, trong lần phái cử đầu tiên, ông Tomoda Hiromichi - Giám 

đốc Trung tâm nghiên cứu văn hóa Quốc tế, trường Đại học Nữ Showa, 

Nhật Bản đã đến làm việc với Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản Văn hóa 

Hội An và các cơ quan liên quan để khảo sát thực tế, trao đổi về phương 

hướng và kế hoạch hỗ trợ trong tương lai 

➢ JICA dự định sẽ phái cử tình nguyện viên vào mùa Thu 2022. 
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● Khảo sát thu thập dữ liệu và xác nhận thông tin cơ bản về Mối quan hệ với 

các nước lớn của Việt Nam [Khảo sát]         

➢ Tháng 9/2022, tọa đàm khoa học về chính sách của các nước lớn đối với 

tiểu vùng sông Mekong đã được tổ chức với sự tham dự của các chuyên gia 

và cựu quan chức Chính phủ có liên quan. 
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